
 Ibuprofen (Motrin®/Advil®) Liều Dùng cho Trẻ Em và Trẻ Sơ Sinh  
    Chỉ định sử dụng bao gồm: hạ sốt, kiểm soát cơn đau, và chống viêm  

Ibuprofen (Vietnamese Version) Rev 2.25.20 

 

Tần suất: Dùng sau mỗi 6-8 giờ nếu cần thiết. 
Đề phòng tuổi tác: Không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi trừ khi được nhà cung cấp dịch vụ của con quý vị chỉ định. 
Thận trọng: Vui lòng đọc kỹ nhãn trên chai. Nồng độ ibuprofen (Motrin®) cho trẻ em và trẻ sơ sinh là khác nhau.  
 
Nếu quý vị nghĩ rằng con mình bị sốt, hãy đo nhiệt độ bằng nhiệt kế. Tìm hiểu cách đo nhiệt độ cho con quý vị tại: 
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx    
 
Để biết thêm thông tin, truy cập www.healthychildren.org   

Tuổi Cân Nặng 
(lbs. = pound) 

Cân Nặng 
(kg = 

kilogram) 

Liều 
(mg = 

miligram) 

Thuốc Nhỏ 
cho Trẻ Sơ 

Sinh 
(50mg/1,25m

L) 
(mL = mililit) 

 Thuốc Nước 
cho Trẻ Em 

(100mg/5mL) 
(mL = mililit) 

Tăng Lực cho 
Thiếu Niên 
(viên nén 
100mg) 

Tăng Lực cho 
Người Lớn 
(viên nén 
200mg)  

6-11 tháng 12-17 lbs. 6-7 kg 50 mg 1,25 ml 2,5 ml -- -- 

12-23 tháng 18-23 lbs. 8-10 kg 75 mg 1,875 ml 4 ml -- -- 

2-3 tuổi 24-35 lbs. 11-15 kg 100 mg -- 5 ml 1 viên nén -- 

4-5 tuổi 36-47 lbs. 16-21 kg 150 mg -- 7,5 ml 1,5 viên nén -- 

6-8 tuổi 48-59 lbs. 22-27 kg 200 mg -- 10 ml 2 viên nén 1 viên nén 

9-10 tuổi 60-71 lbs. 28-32 kg 250 mg -- 12,5 ml 2,5 viên nén 1 viên nén 

11 tuổi 72-95 lbs. 33-43 kg 300 mg -- 15 ml 3 viên nén 1,5 viên nén 

Trên 11 tuổi Nặng hơn  
95 lbs. 

Nặng hơn  
43 kg 

400 mg -- 20 ml 4 viên nén 2 viên nén 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx
http://www.healthychildren.org/

